
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 Phan Nguyễn Thái Bảo 1/6/2009
2 Bùi Thị Chinh 2/16/2009
3 Trần Thành Công 6/16/2009
4 Phạm Công Danh 8/14/2024
5 Tống Gia Hân 11/20/2009
6 Lê Trần Huyền Hậu 1/12/2009
7 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh 5/6/2024
8 Đỗ Phúc Anh Khoa 2/13/2009
9 Bùi Hoàng Lan 10/17/2009
10 Lê Thị Phương Lan 1/16/2009
11 Võ Thị Quỳnh Lan 7/24/2009
12 Hà Thị Khánh Linh 12/14/2009
13 Nguyễn Lê Quỳnh Linh 11/29/0009
14 Nguyễn Nhật Long 4/4/2009
15 Trương Thị Bảo Luyến 1/29/2009
16 Trần Thị Mỹ Ly 18/1/2009
17 Khuất Ngọc Hà My 9/24/2009
18 Mai Huỳnh Diễm My 12/31/2008
19 Nguyễn Thị Diễm My 3/28/2009
20 Hà Bảo Nam 11/24/2009
21 Quách Thảo Ngân 5/9/0021
22 Huỳnh Phạm Phương Nghi 1/18/2009
23 Hoàng Bảo Ngọc 6/12/2008
24 Phạm Thị Bảo Ngọc 8/28/2009
25 Trương Hồng Ngọc 11/20/2009
26 Phạm Quỳnh Nguyên 6/1/2009
27 Lê Ngọc Thanh Nhàn 2/7/2009
28 Lê Hải Quỳnh Như 8/1/2009
29 Nguyễn Bảo Phúc 11/2/2009
30 Trần Như Quỳnh 11/5/2009
31 Bùi Đình Đức Thiện 2/4/2009
32 Nguyễn Văn Tiến 8/14/2009
33 Phạm Thị Bích Trâm 7/24/2009
34 Hà Thùy Trang 2/9/2009
35 Lê Thị Huyền Trang 5/15/2009
36 Đoàn Vũ Cát Tường 7/11/2009
37 Phạm Ngọc Cát Tường 10/17/2009
38 Trương Hoàng Bảo Uyên 8/8/2009
39 Đặng Nguyễn Tường Vi 2/16/2009
40 Nguyễn Thế Vinh 10/4/2009
41 Trịnh Thuý Vy 4/12/2009

Danh sách này có 41 học sinh
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